	TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 


	  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8

          Kỳ I , Năm học: 2018 - 2019


A -  PHẦN VĂN HỌC :

I. Truyện kí Việt Nam: 4 văn bản: 
  - Tôi đi học (Thanh Tịnh)
        - Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)
        - Lão Hạc (Nam Cao)
        - Tức nước vỡ bờ (Tắt đèn- Ngô Tất Tố)

    * Yêu cầu HS 

 - Nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả 

 - Nắm được hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật các văn bản:  
II. Văn học nước ngoài: 4 văn bản: Cần nắm được tác giả, xuất xứ văn bản, tóm tắt văn bản, nội dung, nghệ thuật, cảm nhận được về nhân vật.

       - Cô bé bán diêm (Truyện cổ An -đec-xen)
       - Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn-Ki-hô-tê của Xéc-van-tét)
       - Chiếc lá cuối cùng (O.Hen-ri)
       - Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên – Ai-ma-tốp)
III. Văn bản nhật dụng: 
  yêu cầu HS nắm nội dung ý nghĩa từng văn bản, biết áp dụng kiến thức mỗi bài để viết đoạn văn và  bài văn Nghị luận xã hội về các vấn đề đó.
    - Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000
         - Ôn dịch, thuốc lá
         - Bài toán dân số
IV. Thơ Việt Nam đầu TK XX: Cần nắm được tác giả, thể thơ, nội dung, nghệ thuật, phân tích được những câu thơ, khổ thơ đặc sắc trong bài.
1. Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)

2. Muốn làm thằng Cuội (Tản Đà)

3. Hai chữ nước nhà ( Trần Tuấn Khải)

   B- PHẦN TIẾNG VIỆT 

 - Từ tượng thanh, từ tượng hình

 - Trợ từ, thán từ, tình thái từ 

-  Nói quá

- Nói giảm,
-  nói tránh.    

-  Câu ghép  

*  HS nắm được khái niệm về các kiểu từ loại, chỉ ra được mục đích sử dụng các từ  loại đó.   

  * Nắm đặc điểm, biết cách sử dụng giá trị của từ tượng thanh, từ tượng hình trong văn cảnh, tạo lập được một số câu có sử dụng từ tượng thanh tượng hình.

* Hiểu thế nào là nói giảm nói tránh, nói quá, nêu được giá trị của nói giảm nói tránh, nói quá trong văn bản.  

   * Nắm được đặc điểm câu ghép; cách nối các về câu ghép và quan hệ ý nghĩa giữa các về ghép.    

   C-  PHẦN TẬP LÀM VĂN 
- Nắm được đặc điểm của văn bản tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm; biết cách làm một bài văn, đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

- Năm được đặc điểm, yêu cầu và phương pháp làm một bài văn thuyết minh; biết cách làm một bài văn thuyết minh.
         D- PHẦN THỰC HÀNH 

Bài 1: Nêu nội dung chính của những văn bản sau: 
 1. Tôi Đi Học: *Ý nghĩa văn bản: Buổi tựu trường sẽ mãi không  thể nào quyên trong kí ức của nhà văn Thanh Tịnh.

2. Trong lòng mẹ: * Ý nghĩa văn bản:Tình mẫu tử là nguồn tình cảm không bao giờ vơi trong tâm hồn con người.

3. Tức nước vỡ bờ: * Ý nghĩa văn bản: Với cảm nhận nhạy bén, nhà văn Ngô Tất Tố đã phản ánh hiện thực về sức phản kháng mãnh liệt chống lại áp bức của những người nông dân hiền lành, chất phác.
4. Lão Hạc: * Ý nghĩa văn bản: Văn bản thể hiện phẩm chất của người nông dân không thể bị hoen ố  phải sống trong cảnh khốn cùng.
5. Cô bé bán diêm : *Ý nghĩa văn bản: Truyện thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh.
7. Chiếc lá cuối cùng: *Ý nghĩa văn bản: Câu chuyện cảm động về tình yêu thương giứa những người nghệ sĩ nghèo, Qua đó tác giả thể hiện quan niệm của mình về mục đích của sáng tạo nghệ thuật.

Bài tập 2:  câu hỏi trả lời ngắn:

Câu 1

Em hãy cho biết nguyên nhân và ý nghĩa cái chết của Lão Hạc? Qua đó ta thấy đuợc nhân cách gì của lão?

+Nguyên nhân 

-Tình cảnh nghèo khổ đói rách,túng quẫn đã đẩy Lão Hạc đến  cái chết như một hành động tự giải thoát.

-Lão đã tự chọn cái chết để bảo toàn căn nhà,đồng tiền, mảnh vườn,đó là những vốn liếng cuối cùng lão để lại cho con.

=>Cái chết tự nguyện của Lão Hạc xuất phát từ lòng thương con âm thầm sâu sắc và lòng tự trọng đáng kính của lão

+Ý nghĩa: 

Cái chết của Lão Hạc có ý nghĩa sâu sắc:

- Góp phần bộc lộ rõ số phận và tính cách của Lão Hạc: nghèo khổ, bế tắc, cùng đường, giàu lòng tự trọng.

- Tố cáo hiện thực xã hội thực dân nữa phong kiến, đẩy người nông dân vào đường cùng.

+Nhân cách  

Lão Hạc là người cha hết lòng vì con,là người tình nghĩa và biết tôn trọng hàng xóm

-> Nhân cách cao thượng của Lão Hạc.

Câu 2

Truyện  ngắn Lão Hạc cho em những suy nghĩ gì về phẩm chất và số phận của ng​ười nông dân trong chế độ cũ ?

- Chắt chiu,  nhân hậu 

-Giàu lòng tự trọng (không làm phiền hàng xóm kể cả lúc chết )

-Giàu tình th​ương yêu (với con trai ,với con Vàng)

->Số phận của ng​ười nông dân : nghèo khổ bần cùng không lối thoát 

  Câu 3 
  
Qua ba văn bản truyện ký Việt Nam: “Trong lòng mẹ”, “Tức nước vỡ bờ” và “Lão Hạc”, em thấy có những đặc điểm gì giống và khác nhau ? 

a. Giống nhau: 
- Thời gian sáng tác: Cùng giai đoạn 1930 – 1945. - Phương thức biểu đạt: tự sự.


- Nội dung: Cả 3 văn bản đều phản ánh cuộc sống khổ cực của con người trong xã hội đương thời chứa chan tinh thần nhân đạo. - Nghệ thuật: Đều có lối viết chân thực, gần gũi, sinh động.

b. Khác nhau: 

- Thể loại: Mỗi văn bản viết theo một thể loại: Trong lòng mẹ (Hồi kí), Lão Hạc (Truyện ngắn), Tức nước vỡ bờ (Tiểu thuyết)


- Đều biểu đạt phương thức tự sự nhưng mỗi văn bản yếu tố miêu tả, biểu cảm có sự đậm nhạt khác nhau. - Mỗi văn bản viết về những con người với số phận và những nỗi khổ riêng.

Bài tập 3:  Tự luận ( Viết đoạn văn) 
  a;  Dựa vào văn bản “ Ôn dịch, thuốc lá”  hãy viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu trình bày về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng chống tệ nạn này( có sử dụng câu ghép -  gạch chân dưới câu ghép ).
b :  Viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu trình bày về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông ( có sử dụng câu ghép -  gạch chân dưới câu ghép ).

*  Các cách viết
    - Diễn dịch : Câu chủ đề nằm đầu đoạn.

    - Quy nạp   : Câu chủ đề nằm cuối đoạn

 * Nội dung
       - Nguyên nhân gây hại.

       - Tác hại

      -  Phương hướng hạn chế
 Bài tập 5: Làm văn 

1. Văn tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm.

· Đặc điểm văn bản tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm.

· Cách là bài văn tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm

* Ví dụ:    Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc về người bạn thân của em.
      *  Dàn  bài:

1.Mở bài : (Dẫn dắt vào sự việc sẽ kể )


       Kỉ niệm gì? Ở đâu? khi nào? Với ai

2.Thân bài

   - Kể diễn biến câu chuyện: Kỉ niệm có thể buồn, vui, cũng có thể khiến mình day dứt mỗi khi nhớ lại. Chuyện phải để lại ấn tượng đậm nét cho những người trong cuộc
  - Trong khi kể chú ý kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm:

  + Tả: chú ý đến nét mặt, cử chỉ, hành động của nhân vật

   + Biểu cảm: những tình cảm, suy nghĩ của em khi sự việc xảy ra và sau sự việc ấy.

3.Kết bài : 

       - Suy nghĩ của bản thân( Liên hệ, liên tưởng về thực tại, tương lai ).

 Bài tập 6: Văn thuyết minh

1. Khái niệm, đặc điểm.

2. Cách làm bài văn thuyết minh.
 * Ví dụ: Hãy thuyết minh về cái phích nước.
* Yêu cầu

a. Mở bài: Giới thiệu chung về cái phích nước.

b. Thân bài: 

- Giới thiệu nguồn gốc của phích nước.

- Cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của phích nước
- Công dụng của phích nước.

- Cách sử dụng, bảo quản.

c. Kết bài:  Khẳng định lại giá trị của phích nước
                                                           Mạo Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2018

                                                                               GVBM


Nguyễn Thị Ngà
